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	Đ.Thảo
	Đông
	Tuyên
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	GDCD- Hồng
	Ngữ Văn- Toàn
	KHTN- Thảo
	Ngữ Văn- Hiền 
	Toán-Hạnh
	Ngữ Văn- Ngọc 
	T.Dục- Thoa
	Sinh- Oánh
	Sử- Hồng 
	Nhạc- Dung 
	Sinh - Thụy 
	Vật lý- Trường 
	TDục-Thuần 
	
	
	

	
	3
	N.Thuật- Đông
	N.Thuật- Dung
	GDTC-Thuần
	Toán - Đại 
	Sử- Hồng
	C.Nghệ- Oánh 
	Ngữ Văn- Ngọc
	T.Dục- Thoa
	Vật lý- Trường
	Toán -Úy 
	T.Anh- Ngân 
	Đại số  -Hạnh
	T.Anh- Lâm
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	T.Anh- Ngân
	KHTN-  Thảo
	Ngữ Văn- Hiền
	Sinh - Thụy
	Họa- Đông
	Sinh- Oánh
	Nhạc- Dung
	Toán -Úy 
	T.Anh- Lâm
	T.Dục- Thoa
	Toán - Đại
	Ngữ Văn- Toàn
	C.Nghệ- Thảo 
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	KHTN- Thảo
	T.Anh- Ngân
	TN- HN - Hiền
	Vật lý- Trường
	C.Nghệ- Oánh
	Toán - Đại
	Toán - Hạnh
	Nhạc- Dung
	Ngữ Văn- Hồng
	TC Toán- Úy
	KTGKII -Sử
	
	
	

	Ba
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	KHTN-  Thảo
	L.Sử& Đ.Lí - Vũ 
	Toán- Thấm
	KTGKII -L.Sử
	T.Anh- Hoài
	T.Dục- Thoa 
	Sinh- Oánh
	Toán - Đại
	TCV- Toàn
	Ngữ Văn- Thúy
	Hạnh
	Mạnh
	Lâm
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	Ngữ Văn- Toàn
	L.Sử& Đ.Lí – Hồng
	T.Anh- Ngân
	Địa lí - Vũ
	Sinh- Oánh
	Toán - Đại 
	Ngữ Văn- Ngọc
	T.Anh- Hoài
	Đại số -  Tuyên
	TCVăn- Thúy
	Sinh - Thụy
	C.Nghệ- Thảo
	Toán - Hạnh 
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	C.nghệ- Thấm
	KHTN-  Thảo
	L.Sử& Đ.Lí – Hồng
	T.Dục- Thoa
	Toán-Hạnh
	T.Dục- Thoa
	Tin- Mạnh
	Ngữ Văn- Thúy
	Sinh- Oánh
	T.Anh- Hoài
	T.Anh- Ngân
	Hình học- Đại
	Sinh - Thụy
	
	
	

	
	4
	Toán- Thấm
	T.Anh- Ngân
	KHTN- Thảo
	KTGKII-  T.Anh
	TCVăn- Thúy
	T.Anh- Lâm 
	T.Anh- Hoài
	Ngữ Văn- Ngọc
	TC Toán-  Hạnh 
	Địa lí - Vũ
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	C.Nghệ- Oánh
	Địa lí - Vũ
	Tin- Mạnh
	Toán - Hạnh
	x
	x
	x
	C.Nghệ- Thảo
	Ngữ Văn- Toàn
	T.Anh- Lâm
	
	
	

	Tư


	1
	L.Sử& Đ.Lí – Hồng
	Toán- Thấm
	L.Sử& Đ.Lí - Vũ
	Toán - Đại
	Nhạc- Dung 
	C.Nghệ- Oánh
	Ngữ Văn- Ngọc 
	Toán -Úy
	Ngữ Văn- Hồng
	Họa- Đông 
	TDục-Thuần
	T.Anh- Ngân
	Hóa- Huyền 
	Úy


	Dung
	Tuyên

	
	2
	TN- HN- Dung
	TN-HN - Đông
	T.Anh- Ngân
	Ngữ Văn- Hiền
	TDục-Thuần
	Ngữ Văn- Ngọc
	Sinh- Oánh
	GDCD- Hồng
	Hóa- Huyền
	Vật lý- Trường
	Địa lí - Vũ
	Sử- Hồng 
	Toán-Hạnh
	
	
	

	
	3
	Toán- Thấm
	L.Sử& Đ.Lí – Hồng
	Tin- Mạnh
	Ngữ Văn- Hiền
	T.Anh- Ngân
	Địa lí - Vũ 
	Toán - Hạnh
	Hóa- Huyền
	Nhạc- Dung
	Sinh- Oánh
	KTGKII-  Hóa
	
	
	

	
	4
	GDTC-Thuần
	Tin- Mạnh
	Ngữ Văn- Hiền
	Toán - Đại
	Toán-Hạnh
	Vật lý- Trường 
	T.Anh- Ngân
	Sinh- Oánh
	Hình học- Úy
	GDCD- Hồng
	Ngữ Văn- Ngọc 
	Nhạc- Dung 
	Ngữ Văn- Thúy
	
	
	

	
	5
	T.Anh- Ngân
	GDCD- Hồng
	Toán- Thấm
	Tin- Mạnh
	Ngữ Văn- Hiền
	Nhạc- Dung
	C.Nghệ- Oánh
	Sử- Hồng
	GDCD- Hồng
	Toán -Úy
	TCT- Đại
	Hóa- Huyền
	TC Toán-  Hạnh
	
	
	

	Năm


	1
	L.Sử& Đ.Lí - Vũ
	T.Anh- Ngân
	C.nghệ- Thấm
	T.Anh- Lâm
	Sinh- Oánh
	Toán - Đại
	Tin- Mạnh
	Ngữ Văn- Thúy 
	Ngữ Văn- Hồng
	T.Anh- Hoài
	Sử- Hồng 
	Đại số  -Hạnh
	Nhạc- Dung
	Hồng

( Văn)
	Thụy
	Lâm

	
	2
	Toán- Thấm 
	GDTC-Thuần
	N.Thuật- Đông
	Sử- Hồng
	Toán-Hạnh
	T.Anh- Ngân
	Địa lí - Vũ
	T.Anh- Hoài
	T.Anh- Lâm
	Ngữ Văn- Thúy
	Toán - Đại
	Sinh - Thụy
	Vật lý- Trường
	
	
	

	
	3
	Tin- Mạnh
	Ngữ Văn- Toàn
	Toán- Thấm
	T.Dục- Thoa
	Ngữ Văn- Hiền
	Họa- Đông 
	T.Anh- Ngân
	Vật lý- Trường 
	Sinh- Oánh 
	Toán-Úy
	Nhạc- Dung
	TDục-Thuần
	TCVăn- Thúy
	
	
	

	
	4
	Ngữ Văn- Toàn
	Toán- Thấm
	L.Sử& Đ.Lí –
	Sinh - Thụy
	Ngữ Văn - Hiền
	Sinh- Oánh 
	Toán - Hạnh
	Toán -Úy
	TCVăn- Thúy
	T.Dục- Thoa
	Vật lý- Trường
	T.Anh- Ngân
	TDục-Thuần
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	L.Sử& Đ.Lí – Hồng
	N.Thuật- Đông
	Toán- Thấm
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	Ngữ Văn- Toàn
	Toán - Hạnh
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	1
	Ngữ Văn- Toàn
	C.nghệ- Thấm
	N.Thuật- Dung
	Địa lí - Vũ 
	C.Nghệ- Oánh
	T.Anh- Ngân
	Vật lý- Trường
	Họa- Đông 
	TC Toán- Úy
	C.Nghệ- Thảo
	TCV- Ngọc
	TDục-Thuần
	Sử- Hồng
	Vũ
	Thúy
	Tuyên

	
	2
	T.Anh- Ngân
	Ngữ Văn- Toàn
	KHTN- Thảo
	Họa- Đông
	Địa lí - Vũ
	Ngữ Văn- Ngọc
	Sử- Hồng
	TC Toán- Úy
	Đại số -  Tuyên
	Ngữ Văn- Thúy
	KTGKII -GDCD
	
	
	

	
	3
	KHTN- Thảo
	Toán- Thấm
	GDTC-Thuần
	Nhạc- Dung 
	T.Anh- Ngân
	Địa lí - Vũ
	Sinh- Oánh
	Ngữ Văn- Thúy
	Ngữ Văn- Hồng
	Toán -Úy
	Ngữ Văn- Ngọc
	Ngữ Văn- Toàn
	Vật lý- Trường
	
	
	

	
	4
	GDTC-Thuần
	KHTN- Thảo
	T.Anh- Ngân
	Toán - Đại 
	Vật lý- Trường
	Sử- Hồng
	C.Nghệ- Oánh
	KTGKII-  Hóa
	Ngữ Văn- Ngọc 
	Địa lí - Vũ
	Ngữ Văn- Thúy
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	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	C.Nghệ- Thảo
	Họa- Đông
	Sử- Hồng
	Vật lý- Trường
	T.Anh- Ngân
	Ngữ Văn- Thúy
	
	
	

	Bảy


	1
	KHTN- Thảo
	Toán- Thấm
	Ngữ Văn- Hiền
	C.Nghệ- Oánh
	TDục-Thuần
	Tin- Mạnh
	Địa lí - Vũ
	T.Dục- Thoa
	Hình học- Úy
	Ngữ Văn- Thúy
	Ngữ Văn- Ngọc
	Ngữ Văn- Toàn
	T.Anh- Lâm
	Hiền
	Thuần
	Lâm 

	
	2
	Ngữ Văn- Toàn
	GDTC-Thuần
	KHTN- Thảo
	Ngữ Văn - Hiền 
	Tin- Mạnh
	Toán - Đại
	Ngữ Văn- Ngọc
	Địa lí - Vũ
	T.Dục- Thoa
	Ngữ Văn- Thúy
	Hóa- Huyền
	Vật lý- Trường
	Sinh - Thụy
	
	
	

	
	3
	Toán- Thấm
	Ngữ Văn- Toàn
	GDCD- Hồng
	Tin- Mạnh
	Ngữ Văn- Hiền
	Ngữ Văn- Ngọc
	T.Dục- Thoa
	Ngữ Văn- Thúy
	C.nghệ- Thảo
	Địa lí - Vũ
	Toán - Đại
	Sinh - Thụy
	Toán - Hạnh 
	
	
	

	
	4
	N.Thuật- Dung
	 KHTN- Thảo
	Ngữ Văn- Hiền
	T.Anh- Lâm
	Tin- Mạnh
	T.Dục- Thoa
	Họa- Đông
	Toán-Úy
	Địa lí - Vũ
	Hóa- Huyền
	TDục-Thuần
	Hình học- Đại 
	Ngữ Văn- Thúy
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	Sinh hoạt - Dung
	Sinh hoạt - Đông
	Sinh hoạt – Hiền
	Sinh hoạt-Thụy
	Sinh hoạt- Thuần
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	Sinh hoạt-Thoa
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	Sinh hoạt-Thảo
	Sinh hoạt-Trường
	Sinh hoạt -Toàn
	Sinh hoạt-Huyền
	
	
	


GVTB 1 : Có mặt lúc 6h45 phút : Đánh trống ra vào lớp, chỉ đạo học sinh sắp xếp xe đạp, kiểm tra công tác vệ sinh trường học, nắm bắt tình hình trong buổi sáng  mình trực.
GVTB 2 : Có mặt lúc 6h45 phút : Đôn đốc HS thực hiện nề nếp, truy bài, kiểm tra sĩ số HS, gọi điện nếu HS nghỉ học không có phép, giải quyết các công việc của nhà trường khi BGH vắng mặt và cùng GVTB 1 đánh giá vào sổ trực ban.

TB BGH : Có mặt lúc 6h45 phút : Chỉ đạo, theo dõi các hoạt động nhà trường, kí sổ trực ban. 





HIỆU TRƯỞNG













Vũ Xuân Tuyên
